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Tập đọc  (tiết 65): Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu loát toàn bài. Đọc đúng các từ mới và từ khó trong bài. Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng; ngắt giọng làm rõ từng điều luật, từng khoản mục.

                    2. Hiểu nghĩa của các từ ngữ mới, hiểu nội dung từng điều luật.
                   *HS CPT biết đọc nối tiếp đoạn và nhắc lại được câu trả lời của bạn.       

II/Chuẩn bị: Tranh minh họa bài đọc. 
III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: Luyện đọc.

*Hoạt 

động2:Tìm hiểu bài.

*Hoạt động3:Đọc diễn cảm.

3.Củng cố, dặn dò:
	 Đọc thuộc và trả lời câu hỏi bài Những cánh buồm.

Học về văn bản nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình, xã hội.

B1: GV đọc điều 15, 16, 17 với giọng rõ ràng, rành mạch thông tin cơ bản. 


B2: HS đọc đoạn nối tiếp. 

B3:Đọc theo cặp.


B4: Đọc toàn bài lượt. 

Cho HS đọc toàn bài : 4 điều luật         

Điều 15+16+17  


Hỏi:  Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam? Đặt tên cho mỗi điều luật?

GV chốt : + Điều 15 : Quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ trẻ em.
   

+ Điều 16 : Quyền được học tập.   

+ Điều 17 : Quyền được vui chơi, giải trí.    

Điều 21 


Hỏi:  Nêu những bổn phận của trẻ được qui định trong luật?


Hỏi:  Em đã thực hiện được những bổn phận gì? Còn những bổn phận gì cần cố gắng thực hiện?

B1: Cho HS đọc lại 4 điều luật.

B2: Hướng dẫn đọc điều luật 21   

Chú ý giọng chậm, rành rẽ, nghỉ hơi đúng.  

GV chốt lại “Luật bảo vệ  chăm sóc và giáo dục trẻem”


-GV nhận xét, nhắc nhở HS chú ý quyền và bổn phận của mình với gia đình, xã hội. 


	2 HS

Lắng nghe. 

Lắng nghe.

Đọc nối  tiếp
2 HS đọc cho nhau nghe.

2 HS.

1, 2 HS đọc; lớp.

Điều 15, 16,17 

Cho 1 HS đọc. 

HS trả lời dựa vàođiều 21.

 HS liên hệ bản thân

phát biểu.

4 HS đọc nối tiếp.

bổn phận 1+2+3.

Nhiều HS đọc.

Lắng nghe.




	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Tập đọc  (tiết 66): Sang năm con lên bảy.

I/Mục tiêu: 1. Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ trong bài.            
                    2. Hiểu các từ ngữ trong bài.

- Hiểu ý nghĩa: Điều người cha muốn nói với con : Khi lớn lên, từ giã thế giới tuổi thơ con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng nên. 
*HS CPT đọc được các từ khó trong bài, đọc nối tiếp đoạn.       

II/Chuẩn bị: Tranh minh họa bài trong SGK. 

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: Luyện đọc.

*Hoạt 

động2:Tìm hiểu bài.

*Hoạt động3:Đọc diễn cảm.

3.Củng cố, dặn dò:
	Đọc điều luật 15, 16, 17 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trả lời câu hỏi.

Lời người cha nói với con khi con đến tuổi tới  trường.

B1: Đọc toàn bài lượt 1. 

B2: Cho HS đọc nối tiếp từng khổ thơ nhiều lượt. 

Luyện đọc từ khó : khắp, chạy nhảy.

B3: Đọc theo cặp.


B4: Đọc toàn bài lượt 2.

+ GV đọc diễn cảm toàn bài với giọng nhẹ nhàng, tự hào, trầm lắng ...
         

Đoạn 1 :   Khổ 1+2


Hỏi:  Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp?


Hỏi:  Thế giới tuổi thơ thay đổi thế nào khi ta lớn lên?

(Tuổi thơ vui, đẹp và sự thay đổi của thế giới tuổi thơ.    

Đoạn 2 :  Khổ 3


Hỏi:  Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu?


Hỏi:  Bài thơ nói với em điều gì?

(Từ giã thế giới tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc trong đời sống thực.           

(Đại ý :  Ý nghĩa


B1: Cho HS đọc nối tiếp toàn bài.

B2: GV hướng dẫn đọc diễn cảm khổ thơ 1+2.  

Thi đọc diễn cảm. Thi đọc thuộc lòng.

-GV nhận xét tiết học. 
 

Tiếp tục học thuộc.


	2 HS.

2 HS đọc.

Từng tốp 3 HS.

Nhóm 2 HS đọc.

Lắng nghe.
1 HS đọc, lớp thầm.

 Khổ 1+2 

Không sống trong 

tưởng tượng, thế giới 

thần tiên ...

 1 HS đọc, lớp thầm.

Trong đời thật, rất khó khăn bằng chính hai bàn tay.

HS trả lời cảm nhận.

Nối tiếp 3 HS.

Lắng nghe.




	KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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Thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2021
                          Toán (tiết 161): Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

         +Ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kĩ năng tính diện tích, thể tích một số hình.

         *HS CPT làm bài 1 bằng MTBT.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động 1: 

*Hoạt động2:

3.Dặn dò:
	Một hình tam giác có đáy 10cm và có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 8cm. Tính chiều cao của hình tam giác đó?

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình.

Ôn công thức tính
GV cho HS ôn các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

GVHDHS làm bài, sửa bài.

Bài 1/168: 

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu đề, nêu cách giải.

       -GV yêu cầu HS nêu công thức cần quét vôi

Giải: Diện tích xung quanh phòng học là: 

              (6 + 4,5) x 2 x 4 = 84(m2).

         Diện tích trần nhà là:

              6 x 4,5 = 27(m2).

         Diện tích cần quét vôi là: 

              84 + 27 – 8,5 = 102,5(m2)

                             Đáp số: 102,5m2
Bài 2/168: GVHDHS tương tự như bài 1.

Giải: a)Thể tích cái hộp hình lập phương là:

              10 x 10 x10 =1000(cm2)

         b)Diện tích giấy màu cần dùng chính là diện tích toàn phần hình lập phương. Diện tích giấy màu cần dùng là:

              10 x 10 x 6 =600(cm2)

                             Đáp số: 600cm2
Bài 3/168: GVHDHS tương tự như bài 1.

Giải: Thể tích bể là:  2 x 1,5 x 1 = 3(m3)

         Thời gian để nước chảy đầy bể là:

              3 : 0,5 = 6(giờ)

-Ôn: Tính diện tích và thể tích một số hình.

- bị bài: Luyện tập.
	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời.

HS trả lời, làm vở.

HS trả lời, làm vở.

HS trả lời, làm vở.

Đáp số: 6giờ.

-Lắng nghe và thực hiện. 
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Toán (tiết 162): Luyện tập.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

         +Rèn kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học.   
        *HS CPT nêu được tên các hình đã học.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: 

*Hoạt động2:

3.Dặn dò:
	Một cái hộp hình hộp chữ nhật dài 36cm, rộng 24cm và cao 12cm. Người ta xếp đầy các hình lập phương như nhau cạnh 3cm vào hộp đó. Hỏi tất cả có bao nhiêu hình lập phương chứa trong hộp?

Luyện tập.

Bài 1/169: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a)Hình lập phương.

b)Hình hộp chữ nhật.

Bài 2/169: 

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu đề, nêu cách giải.GV gợi ý cho HS cách tính chiều cao của bể.

Giải: Diện tích đáy bể là: 1,5x0,8=1,2(m2)

         Chiều cao của bể là: 1,8 : 1,2 =1,5(m)

Bài 3/169: 

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu đề, nêu cách giải.GV gợi lại cách giải bài toán.

Giải: Diện tích toàn phần khối nhựa hình lập phương là: (10 x 10) x 6 = 600(cm2)

         Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương là: (5 x 5) x 6 = 150(cm2)

         Diện tích toàn phần khối nhựa gấp diện tích toàn phần khối gỗ số lần là:

                   600 : 150 = 4 (lần)

**Lưu ý HS: Cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên 4 lần.(GV có thể giải thích rõ cho HS).

Củng cố:

Yêu cầu HS nêu lại quy tắc và viết công thức tĩnh diện tích các hình vừa học ôn.

-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lờ,i làm vở.

HS trả lời, làm vở.

HS trả lời làm vở.

HS thực hiện.

-Lắng nghe và thực hiện. 


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***

Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021
                                                 Toán (tiết 163): Luyện tập chung.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

         +Ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình.
        *HS CPT sử dụng MTBT để tính kết quả bài 1.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động1: 

*Hoạt động2: 

3.Dặn dò:
	Kiểm tra công thức của hình hộp chữ nhật và hình hộp lập phương.

Luyện tập chung.

Bài 1/169:GV cho HS đọc đề, nêu yêu cầu và cách giải.  GV cho HS nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật.

Giải: Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

              160:2=80(m)

         Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

              80-30=50(m)

         Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

              50x30=1500(m2)

         Số ki-lô-gam rau thu hoạch được là:

              15:10x1500=2250(kg)

Bài 2/169: GVHDHS tương tự như bài 1.

GV cho HS nhắc lại cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

Giải: Chu vị đáy hình hộp chữ nhật:

              (60+40)x2=200(cm)

         Chiều cao hình hộp chữ nhật.

              6000:200=30(cm)                             

Củng cố:

Yêu cầu HS nhắc lại một số qui tắc và viết công thức tính diện tích và thể tích một số hình đã ôn.

Ôn: Tính chu vi và diện tích các hình đã học.

Chuẩn bị bài: Một số dạng bài toán đã học.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời, làm vở.

Đáp số: 2250kg.

HS trả lời, làm vở.  Đáp số: 30cm.

HS thực hiện theo yêu cầu.

Lắng nghe và thực hiện. 
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Thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021
                                          Toán (tiết 164): Một số dạng bài toán đã học.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

         +Ôn tập, hệ thống một số dạng bài toán đã học.

         +Rèn kĩ năng giải bài toán có lời văn ở lớp 5.

        *HS CPT nhắc lại được các công thức tính chu vi, diện tích.
II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

3.Dặn dò:
	Kiểm tra công thức tính chu vi và diện tích các hình đã học.

Một số dạng bài toán đã học.

Tổng hợp một số dạng bài toán đã học

GV nêu ra một số đề toán để HS xác định dạng toán.

Thực hành:

Bài 1/170:

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu, cách giải.

       -HS nhắc lại cách tính trung bình cộng của một số.

Giải: Quãng đường xe đạp đi trong giờ thứ ba.

              (12+18):2=15(km)

         Quãng đường trung bình mỗi giờ xe đạp đi được là:

              (12+18+15):3=15(km)

Bài 2/170: GVHDHS tương tự như bài 1.

-GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật.

                          Giải
Nửa chu vi hình chữ nhật: 120:2=60(m)

Hiệu của chiều dài và chiều rộng là 10m.

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật    

               60+40):2=35(m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật:

              35-10=25(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật:

              35x25=875(m2)

-Ôn: Một số các bài toán đã học.

-Chuẩn bị bài: Luyện tập.           
              
	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời.

HS trả lời, làm vở.

HS trả lời, làm vở.

-Lắng nghe và thực hiện. 
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Thứ sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021
                                                      Toán (tiết 165): Luyện tập.

I/Mục tiêu:

    Giúp HS:

         +Ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải một số bài toán có dạng đặc biệt .

        *HS CPT làm bài 2 bằng MTBT.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.  *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu.    

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

3.Dặn dò:
	Kiểm tra các dạng toán qua cách nhận định một số đề toán giáo viên nêu ra.

Luyện tập.

Bài 1/171:

HD:-GV gọi HS đọc đề, nêu yêu cầu và cách giải.-1HS làm bảng, lớp làm vở.

-GV đánh giá chung.

Bài 2/171: GVHDHS tương tự như bài 1.

Giải: Số HS nam trong lớp là:

              35:(4+3)x3=15(học sinh)

         Số HS nữ trong lớp là:

              35-15=20(học sinh)

         Số HS nữ nhiều hơn HS nam là:

              20-15=5(học sinh).

**Lưu ý HS: sgv.

Bài 4/171: GVHDHS tương tự như bài 1.

Giải: Tỉ số phần trăm HS khá của Trường Thắng Lợi:          100%-25%-15%=60%

         Mà 60% học sinh là 120 em.

         Số HS khối lớp 5 của trường:

              120:60x100=200(học sinh)

         Số HS giỏi của trường:

              200:100x25=50(học sinh)

         Số HS trung bình của trường:

              200:100x15=30(học sinh)

Ôn: Các cách giải bài toán đã học.

Chuẩn bị bài: Luyện tập.


	HS bảng, trên giấy.

HS mở sách.

HS trả lời ,làm vở.

Đáp số: 68cm2
HS trả lời, làm vở.

Đáp số: 5học sinh.

HS trả lời làm vở.

Đáp số: 30học sinh.

-Lắng nghe và thực hiện. 
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                         Khoa học:(tiết 65): Tác động của con người đến môi trường rừng.

I/Mục tiêu: 

     Sau bài này, HS biết: 

        -Nêu những nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá.

        -Nêu tác hại của việc phá rừng.

       *HS CPT nêu được nội dung tranh, nhắc lại câu trả lời của bạn.

II/Chuẩn bị: 

         -Hình trang 134,135 sgk. 

         -Sưu tầm các tư liệu, thông tin về rừng ở đ/ph bị tàn phá và tác hại của việc phá rừng.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1

*Hoạt

 động 2: 

3.Dặn dò:
	 Vai trò của môi trường đ/v đời sống c/ng

MT: HS nắm được mục tiêu đầu của bài.

B1: Nhóm trưởng điều khiển quan sát các hình trang 134, 135 sgk để trả lời câu hỏi theo sgk.

B2: Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung.

*Gợi ý các câu hỏi:

Câu 1: Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Hình 1: Cho thấy con người phá rừng để lấy đất canh tác, trồng các loại cây lương thực, cây ăn quả hoặc các cây công nghiệp.

Hình 2: Cho thấy con người còn phá rừng để lấy  chất đốt (làm củi, đốt than.....)

Hình 3: Cho thấy con người phá rừng lấy gỗ để xây nhà, đóng đồ đạt hoặc dùng vào nhiều việc khác.

Câu 2: Nguyên nhân nào khác khiến rừng bị tàn phá?

Hình 4: Cho thấy, ngoài nguyên nhân rừng bị phá do chính con người khai thác, rừng còn bị tàn phá do những vụ cháy rừng.

*GV kết luận…
MT: HS nêu tác hại của rừng.

B1: Các nhóm thảo luận câu hỏi: Việc phá rừng dẫn đến hậu quả gì? 
B2: Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc, các nhóm khác bổ sung.

*GV kết luận…
-Nhận xét tiết học.

-Bài sau:Tác hại của con người đến môi trường đất.


	HS trả lời.

HS mở sách.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS đại diện nhóm.

-HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

-HS đại diện nhóm.

-Lắng nghe.
-HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.
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                    Khoa học:(tiết 66): Tác động của con người đến môi trường đất.

I/Mục tiêu: 

     Sau bài này, HS biết:

        -Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trông ngày càng bị thu hẹp và thoái hoá.

        *HS CPT biết được nội dung của tranh trong bài.

II/Chuẩn bị: 

        -Hình trang 136, 137 sgk.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1: 

*Hoạt

 động 2: 
3.Dặn dò:
	Kiểm tra bài: Tác động của con người đến m/tr rừng.

MT: HS biết nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp.

B1: Nhóm trưởng điều khiển quan sát hình 1, 2 trang 136 sgk để trả lời câu hỏi theo sgk.

B2: Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung.

Đáp án: 

+Hình 1 và hình 2 cho thấy: Trên cùng một địa điểm, trước kia, con người sử dụng đất để làm ruộng, ngày nay, phần đông ruộng hai bên bờ sông đã được sử dụng làm đất ở, nhà cửa mọc lên san sát; hai cây cầu được bắc qua sông,..........

+Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi đó là do dân số tăng nhanh, cần phải mở rộng môi trường đất ở, vì vậy diện tích đất trồng bị thu hẹp.

*GV kết luận…

MT: HS biết phân tích nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng suy thoái.

B1: Nhóm trưởng điều khiển thảo luận các câu hỏi sgk trang 137.

B2: Đại diện từng nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

-GV kết luận…

Bài sau: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước.


	HS trả lời.

HS mở sách.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS đại diện nhóm.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS đại diện nhóm.

HS lắng nghe.
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Lịch sử (tiết 33): Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.

I/Mục tiêu: 

    Học xong bài này, HS biết:

         +Nội dung chính của thời kỳ lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay.

         +Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám 1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975. 
        *HS CPT nhắc lại được câu trả lời cả bạn.        

II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm tư liệu.

                     *GV: Bản đồ Hành chính Việt Nam.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1:

*Hoạt

 động 2:

3.Củng cố, dặn dò:
	Kiểm tra bài:Xây dựng nhà  máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.

1/Ôn tập 4 thời kì lịch sử đã học: 

-GV sử dụng bảng phụ:

+Từ năm 1858 đến năm 1945.

+Từ năm 1945 đến năm 1954.

+Từ năm 1954 đến năm 1975.

+Từ năm 1975 đến nay.

-GV chốt lại và yêu cầu HS nắm lại những mốc thời gian quan trọng.

2/HS nghiên cứu, ôn tập từng thời kì với nội dung sau:

+Nội dung chính của từng thời kì.

+Các niên đại quan trọng.

+Các sự kiện lịch sử chính.

+Các nhân vật tiêu biểu.

(GVHDHS dựa vào các bài ôn 11, 18 và 29)

-GV tổ chức học sinh ôn chung lớp sau khi đã hoạt động nhóm.

*GV chốt ý: Từ năm 1975 cả nước bước vào công cuộc xây dựng XHCN. Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới và thu được nhiều thành tựu quan trọng, đưa nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

-Nhận xét tiết học
-Ôn tập kiểm tra học kì II.


	HS kiểm tra.

HS mở sách.

HS trả lời.

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS suy nghĩ.

HS tham gia trả lời.
HS lắng nghe.

HS lắng nghe.
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Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2021
Luyện từ và câu (tiết 65): Mở rộng vốn từ: trẻ em.

I/Mục tiêu:

         +Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về trẻ em; biết một số thành ngữ, tục ngữ về trẻ em.

         +Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu, chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực.

         *HS CPT tham gia nhóm làm bài 2.

II/Chuẩn bị:  GV: Bảng phụ.

  III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

*Hoạt động 3:

*Hoạt động 3:

3.Dặn dò:
	+Nêu tác dụng của dấu hai chấm, lấy ví dụ minh hoạ. 

a)Giới thiệu  bài: GV nêu yêu cầu của bài mới.

b)Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1:

+HD đọc yêu cầu của bài tập, suy nghĩ, trả lời, giải thích vì sao em xem đó là câu trả lời đúng.

+GV chốt ý kiến đúng: Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em. Còn người dưới 18 tuổi (17,18 tuổi) đã là thanh niên.

Bài tập 2:

+GV cho HS thi làm nhóm

+GV chốt ý đúng và tuyên dương nhóm thắng cuộc.

**GV cần lưu ý các sắc thái nghĩa khác nhau của từ đồng nghĩa, không yêu cầu HS phân loại. Đối với cụm từ bầy trẻ, lũ trẻ, bọn trẻ... giáo viên cần lưu ý nếu HS có nêu ra.

Bài tập 3:

+GV gợi ý để HS tìm ra, tạo được những hình ảnh so sánh đúng và đẹp về trẻ em.

+Cho HS trao đổi nhóm, ghi lại những hình ảnh so sánh vào giấy khổ to.

- GV nhận xét, bình chọn tìm được, đặt được nhiều hình ảnh so sánh đúng và hay.

Bài tập 4:

+Gọi HS phát biểu ý kiến
+GV nhận xét lời giải đúng.

+GV nhận xét tiết học.

+Ôn lại bài cũ: dấu ngoặc kép.


	HS làm bài .

HS lắng nghe.

HS trả lời.

-HS đọc yêu cầu

HS thảo luận nhóm đôi.

Đại diện nhóm trình bày.

-HS đọc yêu cầu 

-Trình bày

HS nêu yêu cầu

HS phát biểu

HS lắng nghe.
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    Luyện từ và câu (tiết 66): Ôn tập về dấu câu.

                                              (Dấu ngoặc kép)

I/Mục tiêu:

         +Củng cố, khắc sâu kiến thức về dấu ngoặc kép: Nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép.

         +Làm đúng bài tập thực hành giúp nâng cao kĩ năng sử dụng dấu ngoặc kép.

         *HS CPT đọc đúng tác dụng của dấu ngoặc kép.

II/Chuẩn bị:  +GV: Bảng phụ.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt động 1:

*Hoạt động 2:

*Hoạt động 3:

3.Dặn dò:
	+HS làm bài tập 2 và bài tập 4, tiết 65  bài Mở rộng vốn từ: Trẻ em.

a)Giới thiệu  bài: GV nêu yêu cầu của bài mới.

b)Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1:

+GV đọc yêu cầu của bài tập, cả lớp theo dõi trong sgk.

+GV mời 1 HS nhắc lại 2 tác dụng của dấu ngoặc kép. +GV nêu lại tác dụng của dấu ngoặc kép:

*Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta phải thêm dấu hai chấm.

*Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

+GV treo bảng phụ và yêu cầu HS điền đúng dấu ngoặc kép. 

Bài tập 2:

+GV nhắc HS chú ý: Đoạn văn đã có những từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt nhưng chưa được đặt trong dấu ngoặc kép. Nhiệm vụ của em là đọc kĩ phát hiện ra những từ đó, đặt các từ này trong dấu ngoặc kép.

+ GV nhận xét.

Bài tập 3:
+GV hướng dẫn HS cách viết.

+HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn mình làm, lớp cùng GV nhận xét, tuyên dương những em có đoạn văn hay.

+GV nhận xét tiết học.

+Ôn lại bài cũ: dấu ngoặc kép.


	HS làm bài .

-HS lắng nghe.

HS theo dõi

HS lắng nghe.

HS làm bài,  phát biểu ý kiến

HS đọc yêu cầu

HS làm bài

HS đọc yêu cầu 

HS làm bài cá nhân.

HS lắng nghe.
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Chính tả (tiết 33): Trong lời mẹ hát.

I/Mục tiêu: 

     -Nghe- viết đúng chính tả bài Trong lời mẹ hát.
     -Tiếp tục luyện tập viết hoa tên các cơ quan , tổ chức.

     *HS CPT nhìn sách viết đúng, đủ bài chính tả.
II/Chuẩn bị: 
     -Bảng phụ viết ghi nhớ cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức.
III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1
Hoạt động 2

Hoạt động 3
Hoạt động 4

	1. Giới thiệu bài:

-GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.Hướng dẫn HS chính  tả
-GV đọc mẫu bài chính tả

-GV cho HS đọc thầm bài chính tả

+Nội dung bài chính tả nói điều gì ?

-Viết từ khó: ngọt ngào, chòng chành, nôn nao, chắp dải đồng xanh.

-GV đọc từng câu, vế câu.

-GV chấm bài và nhận xét.

3.Hướng dẫn HS làm bài tập

*Bài tập 2:

-Đọc thầm và trả lời câu hỏi: Đoạn văn nói về điều gì?

-GV nói thêm về công ước trong sgv

-Gọi HS đọc tên cơ quan, đơn vị có trong đoạn văn

-Nêu nhận xét về cách viết hoa tên đơn vị, đoàn thể.

**GV chốt ý đúng.

4.Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau.


	HS lắng nghe.

-HS lắng nghe.

-HS đọc

-HS trả lời câu hỏi

-HS viết bảng con

-HS viết chính tả.

-HS đổi vở kiểm tra chéo.

HS đọc nội dung bài tập

-Lắng nghe.

-HS đoc và nêu nhận xét.

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe.
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Tập làm văn (tiết 65): Ôn tập về tả người.

I/Mục tiêu: 

-Ôn tập, củng cố kĩ năng lập dàn ý cho một bài văn tả người

-Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả người, trình bày rõ ràng, tự nhiện, tự tin.
*HS CPT đặt được câu theo yêu cầu của gv

II/Chuẩn bị: 
     -Dàn ý mẫu.
III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1
Hoạt động 2

Hoạt động 3

	1. Giới thiệu bài:

-GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1:

-Gọi HS đọc nội dung bài tập

-GV cùng HS phân tích đề bài và gạch chân những từ ngữ quan trọng.

-Gọi HS đọc gợi ý 1, 2/sg

-GV hướng dẫn HS viết dàn ý.

-GV cùng HS nhận xét, bổ sung các dàn ý. 

Bài 2:

-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Gọi HS trình bày trước lớp.
*GV cùng HS nhận xét, chọn người trình bày hay nhất.

3.Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau.


	HS lắng nghe.

-HS đọc.

-HS đọc gợi ý

-HS viết dàn ý.

-HS đọc yêu cầu.

-HS trình bày

-HS lắng nghe.

-HS lắng nghe.


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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Tập làm văn (tiết 66): Ôn tập về tả người.

I/Mục tiêu: 

-HS viết được một bài văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ý thể hiện được những quan sát riêng, dung từ đặt câu đúng.

-Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng bài văn tả người, trình bày rõ ràng, tự nhiện, tự tin.

*HS CPT viêt đoạn văn tả mẹ.
II/Chuẩn bị:

     -Bài văn  mẫu.
III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1
Hoạt động 2

Hoạt động 3
Hoạt động 4

	1. Giới thiệu bài:

-GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.Hướng dẫn HS làm bài:
-Gọi HS đọc 3 đề bài trong sách

-GV nhắc nhở HS trước khi làm bài: Cách trình bày, câu văn, chính tả…

3.HS làm bài:

-GV theo dõi và  nhắc nhở thêm

4.Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau.


	HS lắng nghe.

-HS đọc.

-HS lắng nghe.

-HS làm bài.

-HS lắng nghe.
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    Địa lí (tiết 33): Ôn tập học kì II.

I/Mục tiêu: 

    Học xong bài này, HS biết:

         +Ôn địa lí thế giới.

         +Củng cố cách học địa lí trên bản đồ và trên địa cầu. 

        *HS CPT chỉ được vị trí của nước VN trên bản đồ.        

II/Chuẩn bị: 

          +HS: Sách giáo khoa.

          +GV: Bản đồ Thế giới. Quả địa cầu.

III/Hoạt động dạy học:

	Tiến trình

dạy học
	Phương pháp dạy học

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

*Hoạt

 động 1:

Làm việc cá nhân.

*Hoạt

 động 2:

Làm việc theo nhóm

3.Dặn dò:
	Kiểm tra bài: Các đại dương trên Thế giới.

Ôn tập cuối năm.

1.Thực hành: Tìm các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới.

-Gọi HS lên bảng chỉ bản đồ về các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới và trên quả địa cầu.

-Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đối đáp nhanh” để giúp HS nhớ tên một số quốc gia đã học và biết chúng thuộc châu lục nào. 

2.Tổng kết:

-HS các nhóm thảo luận và hoàn thành các bảng trong sgk theo yêu cầu.

-Đại diện các nhóm báo cáo.

Củng cố: Điền tên các châu lục vào bảng:

Tên nước

Thuộc châu lục

Trung Quốc

Ai Cập

Hoa kì

Liên Bang Nga

Ô-xtrây-li-a

Pháp
Lào

Cam-pu-chia

-GV chốt lại ý của bài.

-GV cho HS nhắc lại những kiến thức đã ôn.

-Tự ôn tập theo đề cương để chuẩn bị thi cuối kì II


	HS trả lời.

HS mở sách.

HS chỉ bản đồ.

HS tham gia

HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.


TUẦN 34

Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2021
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                         ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 
                               Năm học 2020 – 2021(đề 1)

I. Phần trắc nghiệm:(3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 1 m3= ……… dm3 có kết quả là:
      A.0,001

        B.100 

      C.1000 


2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 1 ngày    = …….. giờ  là:

      A. 12

       B. 24 

      C.42




3. Tỉ số phần trăm của 2 và 5 là:

     A. 0.4%
                    B. 40%


C. 400%

4. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 3 năm 4 tháng = ……….tháng

     A. 22 tháng                B. 184 tháng                    C. 40 tháng 
5.Một hình tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông là 18 cm và 12 cm thì có diện tích là:
    A. 108 cm2

B.1,08 dm2

        C. 10,8 dm


6. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 0,6dm là :

     A. 1,44dm2                 B. 1,44dm


C. 2,16dm2

II. Phần tự luận: 











1.  Đặt tính rồi tính( 2đ)

a. 5 giờ 42 phút  + 4 giờ 25 phút               b.24 phút 36 giây  - 12 phút 24 giây
........................................................           …………………………………….

……………………………………           ……………………………………

……………………………………           …………………………………….

……………………………………           ……………………………………

 c. 3 giờ 15 phút  x 3                                     d.   36 phút 20 giây  : 4
……………………………………..            ……………………………………

…………………………………….             ……………………………………

…………………………………….             ……………………………………

…………………………………….             ……………………………………

……………………………………              ……………………………………
Bài 2: Tìm y   (1 điểm) 









 

      y  - 6,1   =  4,5 x 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,2m  (3điểm)
  a. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó (bể không có nắp).

  b. Tính thể tích bể cá đó.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện:(1điểm)            

0,9 x 95 + 0,9 x 4 +  0,9
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Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2021

                         ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TV 
                               Năm học 2020 – 2021(đề 1)

I.ĐỌC HIỂU  
Học sinh đọc thầm bài Một vụ đắm tàu rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất  hoặc trả lời câu hỏi
1. Mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô là gì?  (0,5 điểm)                                       
   A. Về thăm bà.

   B. Về gặp lại bố mẹ.

   C. Về quê sống với họ hàng.

     2. Khi Ma-ri-ô bị thương, Giu-li-ét-ta đã làm gì để chăm sóc bạn?  (0,5 điểm)                                   

   A.  Hoảng hốt chạy lại, lau máu trên trên trán bạn.

   B. Quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, gỡ khăn buộc tóc của mình băng cho bạn.

   C.  Dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.

3. Em có nhận xét gì về tính cách của hai nhân vật chính trong câu chuyện?                  (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. .................                                          

4. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “công dân” ?  (0,5 điểm)                                            

    A. Người làm việc trong cơ quan nhà nước

    B. Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước

    C. Người lao động chân tay làm công ăn lương

5. Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa là dạy trẻ từ lúc còn nhỏ thì dễ hơn? (0,5 điểm)

    A. Tre già măng mọc

    B. Trẻ người non dạ

    C. Tre non dễ uốn 

6. Hãy tìm và ghi lại những câu ghép có trong đoạn văn sau?   (1 điểm)                                                

“Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua…Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.”                                            
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….................................................

7. Trong 2 câu văn sau, tác giả đã sử dụng phép liên kết nào?  (0,5 điểm)                                                                                                                                                            

“Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui.”

………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................                                                                                                                                                                  
 8. Đặt 1 câu có sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.(0,5điểm)                                   

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.CHÍNH TẢ (Nghe - viết )  Đề bài: Con gái  (sách TV 5 tập 2 trang 112)    

              Viết từ: “Mẹ sắp sinh em bé… nấu cơm giúp mẹ.”          
III. TẬP LÀM VĂN:









  
Đề: Em hãy tả một người bạn thân của em ở trường.
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                         ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK2 KHOA HỌC 5

                                                Năm học 2020-2021

I.TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Để sản xuất ra muối từ nước biển người ta sử dụng phương pháp nào?
      A. Lọc.                B. Chưng cất.                  C. Phơi nắng

Câu 2: Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là:
     A. Mặt trời             B. Mặt Trăng.                 C. Cây xanh

Câu 3: Trong các năng lượng sau, năng lượng nào không phải là năng lượng sạch?
A. Năng lượng mặt trời.
B. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt.
C. Năng lượng nước chảy.
Câu 4: Sự biến đổi hóa học thường xảy ra dưới tác dụng của:
A. Nhiệt và ánh sáng.      B. Gió và ánh sáng.        C. Nhiệt và gió.
Câu 5: Để phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào đường dây cái gì?
A. Một cái quạt.                 B. Một cầu chì.                   C. Một cái cầu giao

Câu 6: Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan dục đực của thực vật có hoa là:
A. Đài hoa và cánh hoa.
B. Nhụy hoa và cánh hoa.
C. Nhụy và nhị

Câu 7: Trong sự sinh sản của thực vật có hoa, bầu nhụy phát triển thành
A. Quả chứa hạt.                  B. Hạt phấn.                         C. Noãn

Câu 8: Hoa có chức năng gì đối với các loài thực vật có hoa?
A. Quang hợp.                 B. Vận chuyển nhựa cây.            C. Sinh sản

Câu 9:  Trong các con vật sau loài nào đẻ nhiều con trong một lứa:  (0,5đ)

A. Voi, Lợn, Gà            B. Lợn, Chó, Chim                  C. Chó, Lợn

Câu 10: Để tránh lãng phí điện, bạn cần chú ý điều gì? (0,5đ)

A. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.
B. Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.
C. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo.
D. Cả 3 ý trên.


II.TỰ LUẬN:

Câu 1: Bảo vệ môi trường là việc của ai? Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Em hãy nêu sự sinh sản của động vật?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Theo em Tài nguyên trên Trái đất là có hạn hay vô hạn? Chúng ta nên sử dụng tài nguyên trên trái đất thế nào?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4: Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Tài nguyên thiên nhiên là gì?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK2 SỬ - ĐỊA 5

Năm học 2020-2021

I.TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre vào thời gian nào?
A. Ngày 17 – 01 – 1961.
B. Ngày 11 – 7 – 1960.
C. Ngày 17 – 01 – 1960.
D. Ngày 11 – 7 – 1961.

Câu 2.  Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

Sau (1)..........................chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào (2) .......................chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Câu 3: Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:
A.Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên
C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên
Câu 4: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A. 30/3/1954

B. 13/3/1954

C. 7/5/1954

D. 30 /4/1954

Câu 5: Hiệp định Giơ- ne- vơ được kí vào ngày, tháng, năm nào?

A. 2/9/1945

B. 21 /7/1954

C. 30/12/1972

D. 27/1/1973
Câu 6: Nhà máy thủy điện Hòa Bình được cán bộ và công nhân hai nước nào xây dựng?

A. Việt Nam và Lào

B. Việt Nam và Trung Quốc

C. Việt Nam và Liên Xô

D. Liên Xô và Lào

Câu 7: Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục:

A. châu Á

B. châu Phi

C. châu Mĩ

D. Châu Âu

Câu 8: Trong các ý sau, ý nào không nêu đúng đặc điểm của châu Á ?

A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi

B. Có đủ các đới khí hậu.

C. Đa số người dân làm nghề nông nghiệp là chính.

Câu 9:Nước nào có số dân đông nhất thế giới?
A. Liên bang Nga

B. Trung Quốc 

C. Hoa Kì

Câu 10: Đặc điểm của Châu Phi là:

A. Có khí hậu ôn hòa

B. Có băng tuyết quanh năm

C. Nóng và khô bậc nhất thế giới

II.TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30- 4- 1975?
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Vì sao Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3:  Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ?
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4:  Kể tên các đại dương trên thế giới và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 MÔN TOÁN – LỚP 5

Năm học 2020 – 2021(đề 2)

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)







                    
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Chữ số 8 trong số thập phân 435,189 có giá trị là:
     A. 8


B. 
[image: image1.wmf]10

8





C. 
[image: image2.wmf]100

8






2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 65 dm3 8 cm3   = ……… cm3 có kết quả là:
     A. 65008 

          B. 65,08 

          C. 65,008 

           3.Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 2  năm 3 tháng = …….. tháng là:

     A. 27 

          B. 24  

          C. 15 

                     

4. Một hình tròn có đường kính 3 dm thì có chu vi là:
     A. 18,84 dm

B. 9,42 dm


C. 28,26 dm




5. Tỉ số phần trăm của hai số 2 và 5  là:
     A. 0,4 %


B. 4  %


C. 40 %




6. Một người đi xe máy trong 2  giờ với vận tốc là 42,5 km/giờ thì người đó đã đi được quãng đường là:
     A. 58  km

B. 85 km


C. 85 m




II. Phần tự luận: 
(7 điểm)









Bài 1: Tính: (2 điểm)








 
	a. 8,98 + 1,02  x 12
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	b.   72,54 – ( 30,5 + 14,04 )              

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………    


	c. 3 ngày 14 giờ x 3            

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	d. 36 giờ 54 phút : 9
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


Bài 2: Tìm y (2 điểm)
a. y  -  56,3 = 7,51 x 100                                            b.  y + 
[image: image3.wmf]5

2

 = 
[image: image4.wmf]2

1


	………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


	………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………




Bài 3:  Một căn phòng  dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5,5m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Hãy tính diện tích cần quét vôi ? (2 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1 điểm)
         0,25 x 5,87 x 40 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 35

Thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 MÔN TOÁN – LỚP 5

Năm học 2020 – 2021(đề 3)

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)







               
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1.Hỗn số  2
[image: image5.wmf]3

1

 viết dưới dạng phân số là : 

     A. 
[image: image6.wmf]3
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B. 
[image: image7.wmf]3
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C. 
[image: image8.wmf]3

7

                   



2. Một hình tròn có đường kính là 5cm thì chu vi là:

     A. 18,84cm
          B. 15,7cm

C. 28,26cm2     

3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 2 năm 8 tháng = …….. tháng là:

     A. 56 

          B. 32                       C. 28
             


4. Một ô tô đi quãng đường dài 105 km trong thời gian 2 giờ 30 phút. Vận tốc của ô tô là:

    A. 56 km/giờ 

B. 32 km/giờ
C. 42 km/giờ 


5. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 450 kg = ……….tấn 
     A. 45                      
B. 0,45                
C. 0,045            

6. Một người đi xe máy trong 3 giờ với vận tốc là 42 km/giờ  thì người đó đã đi được quãng đường là:

     A. 126 km

B. 14 km
     
C. 226 km



II. Phần tự luận: 
(7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)










	a.  324,56 + 43,87
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	b.  235,6 – 6,59     

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………     


c.72,58  :  19                                                      d.35,48  x 4,5
………………………………………                …………………………………….  .……………………………………..                 …………………………………….

………………………………………                …………………………………….

Bài 2: Tìm y:   (2 điểm) 









 


a. y  + 4,65 = 1,35 x 10                          b.   y  x  
[image: image9.wmf]2

3

  =  
[image: image10.wmf]9

4


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 150 m, đáy bé bằng 
[image: image11.wmf]3

2

 đáy lớn, chiều cao 92 m. Tính diện tích thửa ruộng  đó bằng mét vuông, bằng héc ta?  (2 điểm)
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................
Bài 4: Tính nhanh(1 điểm)
   865  + 976 + 135

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK2 TV- LỚP 5

Năm học 2020-2021 (2)

I.ĐỌC HIỂU  
Học sinh đọc thầm bài Tà áo dài Việt Nam  rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất  hoặc trả lời câu hỏi
1. Người phụ nữ Việt thời xưa thường mặc chiếc áo dài bên ngoài có màu sắc như thế nào?   (0,5điểm) 



A. Tươi sáng.                                                                                                                       

B. Thẫm màu.


C. Sặc sỡ.


2. Chiếc áo dài tân thời có gì khác so với chiếc áo dài cổ truyền?  (0,5 điểm)                                            

A. Chiếc áo dài tân thời là chiếc áo dài cổ truyền kết hợp với phong cách phương Tây hiện đại, trẻ trung.

B. Chiếc áo dài cổ truyền có nhiều màu sắc hơn chiếc áo dài tân thời.

C. Chiếc áo dài cổ truyền ngắn hơn chiếc áo dài tân thời.

3. Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài?                         (1 điểm)    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dấu hai chấm trong câu “Áo dài phụ nữ có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân”có tác dụng là: (0,5 điểm)
A.  Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.                        



    
 
B.  Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.                               

   
C. Báo hiệu một sự liệt kê.

5. Thành ngữ nào dưới đây tả vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ?                                  (0,5 điểm)
   
A. Đẹp như tiên.

  
B. Đẹp như tranh.

  
C. Cái nết đánh chết cái đẹp.

6. Trong câu “Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh ,giữ đồng lúa chín” dấu phẩy có tác dụng gì? (0,5 điểm)
  
A. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.                         



       
B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

  
C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu. 

7. Hai câu dưới đây được liên kết với nhau bằng cách nào?   (0,5 điểm)

  “Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc áo dài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc áo dài tân thời.Chiếc áo tân thời là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách dân tộc tế nhị, kín đáo với phong cách phương Tây hiện đại, trẻ trung.”

  
A. Bằng cách lặp từ ngữ.

  
B. Bằng cách thay thế từ ngữ.

  
C. Bằng cách dùng từ ngữ nối.

8. Tám chữ vàng Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam là: (0,5 điểm)
          A. Trung dũng, kiên cường, đảm đang, trung hậu.

  
B. Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

  
C. Dũng cảm, hiên ngang, kiên cường, bất khuất.

9. Em hãy đặt một câu trong đó có sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các vế câu trong câu ghép. (0,5 điểm)                                 





    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
II. CHÍNH TẢ (Nghe- viết):
 






                  Đề bài: Út Vịnh (Sách Tiếng Việt 5 tập 2 - trang 136-137)
                                  Viết từ: “Chưa bao giờ…gang tấc.”
III. TẬP LÀM VĂN:
Đề: Em hãy tả một người bạn thân của em ở trường
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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Thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK2 TOÁN LỚP 5

Năm học 2020-2021

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết quả của phép tính 5,76 + 7,2 - 4,24 là:

A. 8,72          B. 17,2             C. 2,8                   D. 56

Câu 2:    6,8 dm3 = ....cm3?

A. 68              B. 680            C. 6800              D. 68000

Câu 3. 196% : 8 = ...?

A. 2,45%           B. 24,5%          C. 2,45           D. 24,5

Câu 4. Một người thợ làm một sản phẩm 1 giờ 15 phút. Người đó làm 5 sản phẩm

hết thời gian là:

A. 6 giờ 5 phút       B. 5 giờ 45 phút        C. 6 giờ 15 phút         D. 5 giờ 55 phút

Câu 5. Một hình tam giác có diện tích là 36,2 m2 , chiều cao là 2,5m. Cạnh đáy của hình tam giác là:

     A.14,48m              B. 7,24m                  C. 28,96m                 D. 14,56m

dạng số thập phân là:

Câu 6. Phân số [image: image13.png]


 viết dưới dạng số thập phân là:

     A. 6,8                  B. 7,5                C. 0,75                     D. 8,6

Câu 7. Thương của phép chia 360 : 1200 là:

     A. 300              B. 30               C. 3                       D. 0,3

Câu 8. Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Số học sinh nam chiếm

bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp?

     A. 150%                B. 60%            C. 0,4%             D. 40%

Câu 9. Tính giá trị của biểu thức: 3,5m – 2,3dm – 0,7 dm = ?

      A. 0,5m           B. 0,5dm            C. 1,9m                  D. 3,2m

Câu 10. Một hình thang có tổng độ dài 2 đáy là 8,6m và chiều cao là 4m thì có diện

tích là:

A. 4,3 m2 B. 6,3 m2 C. 17,2 m2 D. 34,4 m2

Câu 11. Khoảng thời gian từ 9 giờ kém 15 phút đến 9 giờ 30 phút là:

    A. 20 phút           B. 30 phút            C. 40 phút                 D. 45 phút

Câu 12. Thể tích của hình lập phương có cạnh 2,5cm là:

A. 6,25 cm3             B. 15,625 cm3                C. 15,625 cm2      D. 6,25cm2

Câu 13. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm và chiều cao

4cm có diện tích xung quanh là ...cm2?

A. 140                  B. 96                       C. 48                         D. 55

Câu 14. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để có 85kg = ..........tấn là:

A. 8,50                 B. 850                  C. 0,850                  D. 0,085

Câu 15. Lớp 5A dự định trồng 150 cây. Đến nay đã trồng được 40% kế hoạch. Lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

A. 60                  B. 90                 C. 70                          D. 80

II. TỰ LUẬN:

1.Tìm x

a) 72 - x = 27,72         b) 5,62 +x  = 9,78              c) 470,04  :   x = 24

d) X :3,15 = 12,9        đ) X x 14,4 =  18                 e) X  x 7,25   = 72,5 

2. Tính:

a) 15,3: 1+  0,25 x  6                    d) 40,28 - 22,5: 12,5  + 1,7

b) 1,6 x 1,1 + 1,8: 4                      e) 18-  10,5: 3 + 5 

c) 48 : (73,29 + 46,71)                  g) (12,3 -  5,48) -  4,52

3. Tính bằng cách thuận tiện:

a) 60  - 26,75 -  13,25                                      b) 4,86  x 0,25 x 40 

c) 45,28 + 52,17 - 15,28 - 12,17                     d) 72 x 99,1 + 72 x  0,9 

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

6528g = .............kg                                        7 tấn 125kg = ............. tấn          

1 tấn 3 tạ = .................. tấn                            3kg 45g = ...........kg

789g = ...............kg                                        2 tấn 64kg = ............... tấn                                                                        2 0,03ha =............m 2                                    2 13ha25m2= .............ha                                 2 2 2100dam2= ...............hm2                       

 3 3 3 3075dm2 =..........m2 .........dm 2

0,75 ngày = ........ phút;                                   1,5 giờ = ........ phút; 

300 giây = ........ giờ                                         [image: image15.png]


 giờ = ........ phút; 

[image: image17.png]


 phút = ........ giây;                                          2 giờ 15 phút = ........ giờ

[image: image19.png]


  ngày = ........ phút;                                       [image: image21.png]


  phút = ........ giây

5. Khối lớp 5 của một trường tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 52% là

học sinh gái. Hỏi khối lớp 5 của trường có bao nhiêu học sinh trai?

6.Một vườn hoa HCN có chu vi 120m, chiều rộng bằng [image: image23.png]


 chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa HCN.

b) Người ta sử dụng [image: image25.png]


 diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

7. Một bể nước hình lập phương (không có nắp) có cạnh 0,6m.

a) Tính diện tích toàn phần của bể nước.

b) Tính thể tích  của bể nước.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
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Thứ năm ngày 13 tháng 5 năm 2021

Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II    

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN           NH 2020 -2021                                                             



 MÔN: Khoa học - LỚP :5     

HỌ VÀ TÊN: ...........................
     THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT
A.Trắc nghiệm:  (5 điểm)  Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

Câu 1: Để sản xuất ra muối từ nước biển người ta sử dụng phương pháp nào: 

a. Lọc

b. Chưng cất

c. Phơi nắng

Câu 2: Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là:
a. Mặt trời             b. Mặt trăng                c. Cây xanh

Câu 3: Trong các năng lượng sau, năng lượng nào không phải là năng lượng sạch

a.Năng lượng mặt trời             b. Năng lượng nước chảy


c. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt

Câu 4: Sự biến đổi hóa học xảy ra dưới tác dụng của:

a. Nhiệt và ánh sáng

b. Gió và ánh sáng

c. Nhiệt và gió

Câu 5: Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện:

a. Một cái quạt         b. Một cái cầu dao                c. Một cái cầu chì               

Câu 6: Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là: 
a. Đài hoa và cánh hoa    

     b. Nhụy hoa và cánh hoa                     c. Nhụy và nhị

   Câu 7: Trong sự sinh sản của thực vật có hoa, bầu nhụy phát triển thành:


     a.Quả chứa hạt.                      b.Hạt phấn.                             c. Noãn.

Câu 8: Hoa có chức năng gì đối với các loài thực vật có hoa

a. Sinh sản               b. Vận chuyển nhựa cây               c. Quang hợp.

Câu 9: Trong các con vật sau loài nào đẻ nhiều con trong một lứa:  

                  A. Voi, Lợn, Gà            B. Lợn, Chó, Chim                  C. Chó, Lợn

Câu 10: Để tránh lãng phí điện, bạn cần chú ý điều gì? 

A. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.
B. Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.
C. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo.
D. Cả 3 ý trên.

B.Tự luận: (5đ)
Câu 1: Bảo vệ môi trường là việc của ai? Em hãy nêu các việc bản thân cần làm để góp phần bảo vệ môi trường?(2đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Em hãy nêu sự sinh sản của động vật? (2đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 Theo em Tài nguyên trên Trái đất là có hạn hay vô hạn? Chúng ta nên sử dụng tài nguyên trên trái đất thế nào?(1đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II    

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GDHN           NH 2020 -2021                                                             



 MÔN: Lịch sử- Địa lý - LỚP :5     

HỌ VÀ TÊN: ...........................
     THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT    
A.Trắc nghiệm:  (5 điểm)  Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  
Câu 1: Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre vào thời gian nào?
A. Ngày 17 – 01 – 1961.                        B. Ngày 11 – 7 – 1960.
C. Ngày 17 – 01 – 1960.                         D. Ngày 11 – 7 – 1961.

Câu 2.  Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

Sau (1)..........................chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào (2) .......................chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.
Câu 3: Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:
A.Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên
C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên
Câu 4: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A. 30/3/1954                                 B. 13/3/1954

C. 7/5/1954                                   D. 30 /4/1954

Câu 5: Hiệp định Giơ- ne- vơ được kí vào ngày, tháng, năm nào?

A. 2/9/1945                                  B. 21 /7/1954

C. 30/12/1972                              D. 27/1/1973

Câu 6: Nhà máy thủy điện Hòa Bình được cán bộ và công nhân hai nước nào xây dựng?

A. Việt Nam và Lào

B. Việt Nam và Trung Quốc

C. Việt Nam và Liên Xô

D. Liên Xô và Lào

Câu 7: Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục:

A. châu Á                                        B. châu Phi

C. châu Mĩ                                       D. Châu Âu

Câu 8: Trong các ý sau, ý nào không nêu đúng đặc điểm của châu Á ?

C. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi

D. Có đủ các đới khí hậu.

C. Đa số người dân làm nghề nông nghiệp là chính.

Câu 9:Nước nào có số dân đông nhất thế giới?
D. Liên bang Nga

E. Trung Quốc 

F. Hoa Kì

Câu 10: Đặc điểm của Châu Phi là:

D. Có khí hậu ôn hòa

E. Có băng tuyết quanh năm

F. Nóng và khô bậc nhất thế giới

B.Tự luận: (5đ)
Câu 1: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào?(2đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30- 4- 1975? (2đ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Kể tên các đại dương trên thế giới và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích? (1đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

***( ( (***

Thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021
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 MÔN: Toán  - LỚP :5     

HỌ VÀ TÊN: ...........................
     THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT    
A.Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1.Hỗn số  2
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 viết dưới dạng phân số là : 

     A. 
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B. 
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C. 
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Câu 2. Một hình tròn có đường kính là 5cm thì chu vi là:

     A. 18,84cm
          B. 15,7cm

C. 28,26cm2     

Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 2 năm 8 tháng = …….. tháng là:

     A. 56 

          B. 32                       C. 28
             


Câu 4. Một ô tô đi quãng đường dài 105 km trong thời gian 2 giờ 30 phút. Vận tốc của ô tô là:

    A. 56 km/giờ 

B. 32 km/giờ
C. 42 km/giờ 


Câu 5. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 450 kg = ……….tấn 
     A. 45                      
B. 0,45                
C. 0,045            

Câu 6. Một người đi xe máy trong 3 giờ với vận tốc là 42 km/giờ  thì người đó đã đi được quãng đường là:

     A. 126 km

B. 14 km
     
C. 226 km



B. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: Tính: (2 điểm)








 
	a. 8,98 + 1,02  x 12
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	b.   72,54 – ( 30,5 + 14,04 )              

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………    


	c. 3 ngày 14 giờ x 3            

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
	d. 36 giờ 54 phút : 9
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


Bài 2: Tìm y (2 điểm)
a. y  -  56,3 = 7,51 x 100                                            b.  y + 
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 = 
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	………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


	………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………




Bài 3:  Một căn phòng  dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5,5m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Hãy tính diện tích cần quét vôi ? (2 điểm)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1 điểm)
         0,25 x 5,87 x 40 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng                                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II    
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      MÔN: Tiếng Việt - LỚP :5     

HỌ VÀ TÊN: ...........................
THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT
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I.CHÍNH TẢ (Nghe viết) 

      Đề bài:  Đề bài: Con gái  (sách TV 5 tập 2 trang 112)    

              Viết từ: “Mẹ sắp sinh em bé… nấu cơm giúp mẹ.”          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
II. TẬP LÀM VĂN:   
      Đề bài:   Em hãy viết bài văn miêu tả một người bạn thân của em ở trường.   

